
UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Loại

xuất sắc

Loại 

giỏi

Loại 

khá

I Đại học chính quy

Chương trình đại trà

1 SP. Toán 2011-2015 34 30 33,3 53,3 88,2

2 SP. Vật lý 2011-2015

3 SP. Hóa 2011-2015 26 22 18,2 72,7 84,6

4 SP T.Anh 2011-2015 34 30 6,7 76,7 88,2

5 Ngôn ngữ Anh 2011-2015 26 18 55,5 69,2

6 GD Chính trị 2011-2015 25 19 5,3 52,6 76,0

7 GD Tiểu học 2011-2015 52 48 14,9 80,8 92,3

8 GD Mầm non 2011-2015 46 42 7,1 80,9 91,3

9 Công nghệ thông tin 2011-2015 31 25 5,6 61,1 80,6

10 Quản trị kinh doanh 2011-2015 78 58 4,8 76,2 74,4

11 Kế toán 2011-2015 297 265 0,4 11,3 80,2 89,2

12 Tài chính - Ngân hàng 2011-2015 83 68 1,4 18,9 72,4 81,9

… …

II Cao đẳng chính quy

Chương trình đại trà

1 SP. Toán 2012-2015

2 SP. Sinh 2012-2015

3 SP Anh 2012-2015 28 22 54,5 78,6

4 GD Tiểu học 2012-2015 34 30 6,7 90 88,2

5 GD Mầm non 2012-2015 64 56 76,8 87,5

6 GD Thể chất 2012-2015

7 Công nghệ thông tin 2012-2015 11 9 88,9 81,8

8 Kế toán 2012-2015 182 122 6,6 50 67,0

………..

III TCCN chính quy

Kế toán doanh nghiệp 2013-2015 52 40 15 22,5 76,9

Chăn nuôi - Thú y 2013-2015 17 12 25 70,6

… …

             Người lập biểu

           (Ký, ghi rõ họ tên)

Số sinh 

viên 

nhập học

Tỷ lệ 

sinh viên 

tốt nghiệp

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

…, ngày 01 tháng 12 năm 2015
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của 
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